
Số TT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 120242  HỒ NGỌC QUỲNH NHI 19/06/2010

2 120427  NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 25/10/2010

3 120043  LÊ GIA BẢO 14/06/2010

4 130372  TRẦN NGUYỄN NAM PHƯƠNG 24/02/2010

5 120167  NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN 12/09/2010

6 120031  NGUYỄN KIỀU VĨ ANH 15/08/2010

7 120227  HOÀNG THANH NGỌC 13/10/2010

8 120363  LÂM TRẦN PHÚ TOÀN 22/11/2010

9 120104  NGUYỄN HUY HOÀNG 07/08/2010

10 120412  NGÔ LÊ MINH VY 08/04/2010

11 120169  ĐOÀN ĐẠI LỢI 28/05/2010

12 120150  NGUYỄN VÕ MINH KHÔI 10/01/2010

13 120268  TRẦN GIA PHÚ 14/06/2010

14 120260  NGÔ MINH PHÁT 08/12/2010

15 120391  NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 23/04/2010

16 130456  HỒ DƯƠNG TRÍ THỨC 08/12/2010

17 120063  PHAN MINH ĐAN 30/10/2010

18 120418  NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 12/07/2010

19 120241  NGUYỄN KHÁNH NHI 24/05/2010

20 120295  NGUYỄN PHAN ĐÌNH QUÝ 08/06/2010

21 120312  ĐINH DUY THÁI 07/01/2010

22 120232  VŨ THỊ TUỆ NGUYÊN 30/04/2010

23 120263  NGUYỄN XUÂN PHÁT 29/11/2010

24 120162  NGUYỄN HÀ KHÁNH LINH 18/09/2010

25 120073  ĐINH ĐÌNH ĐÌNH 23/10/2010

26 120421  LÊ YẾN VY 29/10/2010

27 120206  ĐẶNG TRÚC NGÂN 14/02/2010

28 120093  TĂNG MỸ HÂN 05/04/2010

29 120163  ĐẶNG PHƯƠNG LINH 09/04/2010

30 120144  HOÀNG ANH KHÔI 25/02/2010

31 120214  NGUYỄN ĐÌNH NGHIÊM 04/01/2010

32 120116  HOÀNG ĐÌNH TUẤN HƯNG 02/01/2010

33 120103  HUỲNH THANH HÒA 06/03/2010

34 120382  PHẠM DUY TUÂN 17/11/2010

35 130029  LÂM NHẬT ANH 22/08/2010

36 120001  LÊ CAO HOÀNG AN 07/01/2010

37 120059  PHẠM THÀNH DUY 30/01/2010

38 120265  LÊ TRẦN TUẤN PHONG 24/02/2010

39 120105  HÀ HUY HOÀNG 01/03/2010

40 120278  TRẦN NGỌC THIÊN PHÚC 17/06/2010

41 120355  LÊ VĂN HUY TIẾN 01/01/2010

42 120359  PHAN NGUYỄN THÁI TÍN 29/08/2010

43 120181  DƯƠNG THỊ THANH MẪN 01/09/2010

44 120108  NGUYỄN NHẬT HOÀNG 06/10/2010

45 130040  TẠ NGỌC TRÂM ANH 25/02/2010

46 120085  HUỲNH PHẠM TRÚC HÀ 14/10/2010
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47 120246  TRẦN YẾN NHI 09/10/2010

48 120253  NGUYỄN HỒNG TÂM NHƯ 28/06/2010

49 120419  NGUYỄN NGỌC YẾN VY 08/04/2010

50 120326  NGUYỄN ĐĂNG THỊNH 07/06/2010

51 120147  NGUYỄN MẠNH KHÔI 08/08/2010

52 130337  NGUYỄN KHẢI PHÀM 11/01/2010

53 120372  NGUYỄN MINH TRIẾT 16/05/2010

54 120187  LÊ TUẤN MINH 19/03/2010

55 120120  THẠCH HẢI ĐĂNG HUY 11/03/2010

56 120280  PHAN TRỌNG PHÚC 09/12/2010

57 120287  BÙI MINH PHƯƠNG 21/08/2010

58 120277  PHẠM TẤN PHÚC 15/03/2010

59 120184  TẠ HOÀNG MINH 05/08/2010

60 120266  LÊ ĐÌNH PHÚ 11/12/2010

61 120329  HUỲNH NGUYỄN HƯNG THỊNH 06/07/2010

62 120110  MAI XUÂN HÙNG 06/01/2010

63 120429  TRẦN NGỌC NHƯ Ý 19/05/2010

64 120354  LÂM PHỤNG TIÊN 22/07/2010

65 120021  LÊ NGỌC TRÂM ANH 15/10/2010

66 120114  HOÀNG PHÚC HƯNG 31/01/2010

67 120202  HUỲNH LÊ KIM NGÂN 09/05/2010

68 120331  PHẠM PHƯỚC THỊNH 07/03/2010

69 120152  BÙI TRUNG KIÊN 09/10/2010

70 120044  HUỲNH LỤC GIA BẢO 17/07/2010

71 120234  TRẦN NGUYỄN MINH NGUYỆT 19/04/2010

72 120443  NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG 04/04/2010

73 120134  ĐỖ MINH KHANG 23/01/2010

74 120440  PHAN HỒNG THÁI 29/06/2010

75 120302  NGÔ TRÍ SỸ 01/01/2010

76 120259  NGUYỄN TRƯƠNG MINH PHÁT 13/06/2010

77 120371  BÙI MINH TRIẾT 24/12/2010

78 120396  TRẦN NGUYỄN NGUYỆT VI 26/12/2010

79 120321  NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO 22/07/2010

80 120109  MÃ NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 19/11/2010

81 120402  LÊ VỦ 27/02/2010

82 120323  ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 05/05/2010

83 120286  CHẾ VÕ HOÀNG PHƯƠNG 24/08/2010

84 120000 Trương Quốc Hào 18/06/2010
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